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PHẦN 1 THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
Các thông số kỹ thuật có thể bị thay đổi mà không báo trước. 

  

 

Phần đo đạc 

Phương pháp đo 

Đo ánh sáng huỳnh quang UV phát ra từ các hydrocacbon thơm 
mạch vòng (PAH)  

Ánh sáng kích thích: 254nm 

Ánh sáng phát ra (đo đạc): 360nm 

Dải đo  

Thang thấp 
0 đến 50ppb và 0 đến 500ppb dùng dung dịch chuẩn PAH hiệu 
chuẩn, tương ứng 0.1 đến 1.5ppm và 0.1 đến 15ppm dung dịch 
dầu dùng hiệu chuẩn. 

Thang cao 
0 đến 500ppb và 0 đến 5000ppb dùng dung dịch chuẩn PAH hiệu 
chuẩn, tương ứng 0.1 đến 15ppm và 0.1 đến 150ppm dung dịch 
dầu dùng hiệu chuẩn. 

Đơn vị hiển thị ppb, ppm, µg/L, mg/L 

Độ lặp lại 2.5% giá trị đo tại nhiệt độ không đổi 

Độ chuẩn xác phép đo 5% giá trị đo ±2% từ giới hạn của thang đo tại nhiệt độ không đổi 

Giới hạn phát hiện 1.2 ppb (PAH) 

Thời gian phản hồi 10 s (T90) 

Hiệu chuẩn 
Hiệu chuẩn sẵn bởi nhà sản xuất với chuẩn hiệu chuẩn tia UV 
huỳnh quang, có thể tùy chỉnh thích ứng  

Phần mềm sensor 

Phiên bản phần mềm Từ 1.14 

Đặc tính thiết bị 

Khối lượng 

Sensor đo Loại bằng thép không gỉ 2.8 kg; loại bằng Titan 1.8kg 

Flow cell Xấp xỉ 0.6 kg, gồm phần bảng gắn để lắp đặt xấp xỉ 2.0 kg 

Giới hạn áp 
suất  

Sensor Max. 30 bar 

Flow cell Max. 1 bar 

Kích thước 
Sensor đo 

(Φ x chiều dài) 

68 mm x 306 mm (2.68 in. x 12.05 in.) (không có đầu cắm hoặc 
chân treo) 

68 mm x 399 mm (2.68 in. x 15.71 in.) (bao gồm chân treo) 
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68 mm x 413 mm (2.68 in. x 16.26 in.) (kèm bộ phận làm sạch) 

Flow cell 

98 mm x 98 mm x 150 mm (3.86 in. x 3.86 in. x 5.91 in.) (không có 
khớp nối) 

Bảng lắp ráp: 600 x 300 x 10 mm (23.62 in. x 11.81 in. x 0.39 in.) 

Vật liệu 

Sensor đo 

Vỏ: thép không gỉ 1.4571 hoặc titan 

Khung quang học: POM 

Bulong vỏ ngoài: thép không gỉ 1.4571 

Cửa sổ đo: thạch anh nhân tạo (Suprasil) 

Miếng đệm (vỏ): Viton 

Miếng đệm (cửa sổ đo): NBR (Nitrile Butadiene Rubber) 

Flow cell 

Vỏ: POM 

Bảng lắp đặt: PVC 

Miếng đệm: NBR(Nitrile Butadiene Rubber) 

Vòng kẹp Thép không gỉ 1.4301 

Các yếu tố môi trường  

Nhiệt độ mẫu 1 đến 40 °C (34 đến 104 °F) 

Nhiệt độ xung quanh 

–5 đến +45 °C (23 đến 113 °F) sensor được nhúng ngập ít nhất 
phân nửa thân vào trong môi trường đo 

–25 đến +55 °C (-13 đến 131 °F) 

Khoảng cách sensor đến 
vách/tường 

Min. 100mm (3.94 in.) (khuyến khích) 

Thông tin phụ 

Chiều dài dây cáp 1.5 đến 10m, cáp nối dài có thể tối đa đến 40m 

Thông tin kết 
nối 

Phía sensor 8-pin, chuẩn bảo vệ IP68, PUR 

Phía controller M12, chuẩn bảo vệ IP67 

Chu kì kiểm tra 2 năm 

Yêu cầu bảo dưỡng 
Vệ sinh cửa sổ đo, nếu cần thiết. Chu kì làm sạch tùy thuộc vào 
môi trường đo  

Chuẩn tuân thủ CE 



 

 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng sensor đo dầu trong nước FP360 sc, dịch bởi Hach Việt Nam 

 6 

Bảo hành 1 năm 

 
 

1.1 Kích thước 

 

 
 

Hình 1  Sensor không có và có bộ phận làm sạch 
 

 
 
1 Sensor không có bộ phận làm sạch 2 Sensor có bộ phận làm sạch 
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PHẦN 2 THÔNG TIN CHUNG  

 

2.1 Thông tin an toàn 

Trước khi tháo dở, cài đặt hay vận hành thiết bị, vui lòng đọc qua 

toàn bộ tài liệu hướng dẫn này. Đặc biệt chú ý tất cả phần nhắc 

nhở nguy hiểm, cảnh báo và các tình trạng cần lưu ý. Những thao 

tác sai có thể dẫn đến hư hại máy và nguy hiểm cho người vận 

hành.  
 

Để đảm bảo phần bảo vệ được cấp kèm theo thiết bị không bị 
hỏng, không được sử dụng, cài đặt thiết bị tùy tiện không theo 

những hướng dẫn trong tài liệu này.   

2.1.1 Thông tin về sự nguy hại  

  
 
D 

Chỉ thị tình trạng nguy cơ tiềm ẩn hay nguy hại tức thì mà nếu 
không tránh được thì sẽ gây thương vong hoặc thương tích nghiêm 
trọng. 

 
 

C 
 
Chỉ thị tình trạng nguy cơ gây hại tiềm ẩn mà nếu không tránh 
được có thể gây thương vong hoặc thương tích nghiêm trọng.  

 
 

 
Chỉ thị tình trạng nguy cơ gây nguy hại tiềm ẩn mà có thể gây 
thương tích nhẹ và trung bình. 
 
 
 
 
Chỉ thị tình trạng mà nếu không tránh được có thể làm hỏng thiết bị. 
Thông tin yêu cầu nhấn mạnh đặc biệt. 
 
 
Note: Thông tin bổ sung cho nội dung chính. 
 

 

2.1.2 Nhãn cảnh báo  

 

Đọc kĩ các thông tin nhãn được dán trên máy.Thương tật gây ra 

cho người hoặc hư hỏng thiết bị có thể xảy ra nếu không quan sát 

chú ý.  

 



 

 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng sensor đo dầu trong nước FP360 sc, dịch bởi Hach Việt Nam 

 8 

 

Ký hiệu cảnh báo an toàn. Tuân theo các dòng nhắc nhở về an toàn mà ký hiệu cho 
phép để tránh có thể bị nguy hiểm. Nếu ký hiệu này xuất hiện trên thiết bị, thì tham 
thảo phần hướng dẫn vận hành và thông tin an toàn. 

 

Ký hiệu này khi được ghi chú trên thùng máy hoặc ở rìa, chỉ thị nguy cơ sốc điện có 
thể xảy ra 

 

 

Thiết bị điện nếu có gắn ký hiệu này có nghĩa là không được phép thải bỏ trong hệ 
thống thải công Châu Âu sau ngày ngày 12 tháng 8 năm 2005. Trong cam kết với 
quy định quốc gia và khu vực của các nước Châu âu (EU Directive 2002/96/EC), 
người sử dụng các thiết bị điện tử Châu Âu phải gửi trả các thiết bị cũ, hết hạn dùng 
đến nhà sản xuất để thải bỏ mà không phải trả phí thải.  

Ghi chú: Để thu hồi cho việc tái chế thì liên hệ với nhà sản xuất thiết bị hay nhà cung cấp để 
có sự hướng dẫn quy trình thu hồi về các phụ kiện điện tử nhà sản xuất cung cấp và tất cả 
vật dụng phụ để được thải bỏ đúng cách. 

 

 

2.2 Tổng quan sản phẩm 

 
DANGER 
Sản phẩm này không thích hợp sử dụng trong môi trường có 
nguy cơ cháy nổ. 
 

WARNING 
Tia UV phát ra từ bóng đèn rất độc hại cho mắt và da. Không 
được nhìn trực tiếp vào cửa sổ đo trong khi thiết bị hoạt động 
ở bất kì tình huống nào. Tháo sensor khỏi phần hoạt động 
trước khi đem đi thực hiện bảo dưỡng hoặc thực hiện lắp đặt. 

 
Sensor FP360 là thiết bị đo tia UV huỳnh quang được sử dụng đo 
liên tục nồng độ của PAH (hydrocacbon đa vòng thơm) trong nước. 
Các giá trị đo đạc có thể được dùng chuyển đổi để phản ánh cho 
thành phần dầu tổng đối với dầu khoáng sử dụng dữ liệu phân tích 
phòng thí nghiệm. 
 
Sensor có thể cần phải lắp đặt cùng với một số phụ kiện tùy thuộc 
vào đặc điểm của vị trí ứng dụng đo đạc. 

 

Khu vực ứng dụng Phụ kiện lắp đặt kèm theo Loại sensor 

Kênh đo hở, trục, bể chứa 
(thành phần rắn tối đa 
200mg/L) 

Chain mount kit (kiểu dây xích 
nối sensor) 

Sensor có hoặc không có bộ 
phận làm sạch 

Môi trường đo không có thành 
phần rắn với dòng chảy liên 
tục, thấp 

Flow cell Sensor không có bộ phận làm 
sạch 

 
Không áp dụng sensor với bất kì thành phần tác động cơ học 
cứng. 
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2.3 Nguyên lý đo  

 
Nguyên lý đo dựa trên đặc tính huỳnh quanh phát xạ của PAHs. 
Sau khi bị kích thích bởi tia UV, PAHs phát ra các bước sóng dài 
hơn sau một thời gian trễ ngắn. Cường độ của ánh sáng này được 
đo lại. Nguyên lý đo này được xem là nhạy hơn so với phương 
pháp hấp thụ quang và đo ánh sáng tán xạ. Phương pháp này có 
thể phát hiện việc ô nhiễm PAH trong nước ở dạng vết thấp nhất. 
PAHs là các thành phần có trong hầu hết các sản phẩm dầu 
khoáng và là chất chỉ thị rất đặc trưng cho sự ô nhiễm dầu trong 
các nguồn nước và nước xử lý. 

  

2.4 Thành phần của sản phẩm  

 
Mỗi sensor được cấp kèm theo: 
 

 Một dây cáp kết nối có lớp bọc bảo vệ 

 Một vòng kẹp 

 Một tài liệu hướng dẫn sử dụng cơ bản và 

 Một đĩa CD 
 

Sensor có nhiều loại để lựa chọn (tham khảo phần 7.1). Xem hình 
2 để đảm bảo các thành phần kèm theo thiết bị đã được nhận đầy 
đủ. Nếu có bất kì mục nào bị thiếu hoặc hư hỏng, vui lòng liên hệ 
nhà sản xuất hoặc người đại diện bán hàng ngay lập tức. 
 
 

2.4.1 Sensor FP360 sc  
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Hình 2 Sensor FP360sc 

1 Sensor FP360 sc 5 Khớp nối 6mm cho bộ phận làm sạch 

2 Tài liệu hướng dẫn sử dụng cơ bản kèm CD 6 Lớp bọc bảo vệ 

3 Cửa sổ đo 7 Cáp nối 

4 Sensor có bộ phận làm sạch (tùy thuộc model) 8 Vòng kẹp 

 
 

2.5 Kiểm tra chức năng  

 
CAUTION 
Trước khi cấp nguồn, tham khảo hướng dẫn sử dụng bộ điều 
khiển. 
 
Sau khi lấy các thành phần trong thùng hàng ra thì thực hiện kiểm 
tra chức năng. 
 
1. Nối dây cáp đến sensor (đầu nối phân cực 8-pin) vào một 
controller sc tương thích (đầu nối phân cực 5 chân)(tham khảo 
phần 3.1) 
 
2. Cấp nguồn vào controller sc. Màn hình được kích hoạt và sensor 
vào chế độ đo.  
Sensor đánh dấu nhẹ và thường xuyên 
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3. Che cửa sổ đo bằng tờ giấy trắng (không dùng giấy tái chế) 
 
         4. Thay đổi khoảng cách giữa tờ giấy và cửa sổ đo. Giá trị đọc hiển 

thị trên màn hình sẽ thay đổi tương ứng. 
 
Note: Trong không khí, giá trị đo được hiển thị không chính xác 
bằng zero do sự phản xạ trên bề mặt cửa sổ đo (tham khảo phần 
4.5.3)  
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PHẦN 3 LẮP ĐẶT  

DANGER 
Chỉ cá nhân có kĩ thuật đạt yêu cầu mới thực hiện các thao tác được mô tả trong phần này. 

 
NOTICE 
Nếu sensor không được đặt hoàn toàn vào trong môi trường đo thì khuyến khích sử dụng tấm 
chắn ánh sáng mặt trời nếu nhiệt độ xung quanh cao và bức xạ mặt trời mạnh để thiết bị không 
bị ảnh hưởng nhiệt hoặc tia UV. 

 
 

3.1 Kết nối/ Đi dây cáp sensor 

 
CAUTION 
Luôn đặt cáp và lỗ khớp vị trí sao cho dây không bị cong hay gây nguy hiểm trên đường đi 

 
CAUTION 
Trước khi cấp nguồn, tham khảo hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển 

 

1. Gắn đầu cắm trên dây cáp vào chân cắm sensor (8-pin) (tham khảo hình 3 bước 1) 

2. Đẩy lớp bọc bảo vệ che đầu cắm (bước 2) 

3. Siết chặt lớp bảo vệ vào khớp vị trí (bước 3) 

 

 

Hình 3 Nối dây cáp vào sensor 

 

4. Tháo nút che bảo vệ đầu gắn trên bộ điều khiển và giữ lại để dùng trong trường hợp sensor bị 

tháo ra khỏi controller.  

5. Gắn sensor vào bộ điều khiển qua đầu khớp nối nhanh, vặn chặt (tham khảo hình 4) 

Note: Cáp gắn có thể chọn mua chiều dài khác nhau (tham khảo phần 7.2). Tổng chiều dài tối 
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đa là 40m (131,23 ft) 

 

 
Hình 4 Gắn sensor vào controller 

 
 
 

 
 

Hình 5 Cấu hình chân cắm 
 
 

 

Số Mô tả Cáp chuẩn, màu dây 

1 +12 V dc Brown-nâu 

2 Ground Black-đen 

3 Data (+) Blue- xanh  

4 Data (-) White-trắng 

5 Screen Lớp bọc (xám) 

6 Guide 
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3.2 Các kiểu lắp đặt  

 
Sensor có thể cần được lắp kèm với một số phụ kiện tùy thuộc vào 
vị trí ứng dụng. 
 
Note: Tham khảo tài liệu được cung cấp kèm theo phụ kiện để có 
hướng dẫn lắp ráp chi tiết. 
  

 

3.2.1 Sensor FP360 sc 

 
Hình 6 Sensor FP360 với chain mount kit 

 
 
 

3.2.2 Lắp ráp chain mount kit cho sensor có kèm bộ phận làm sạch  

 

3.2.2.1 Lắp lỗ thổi khí làm sạch sensor 
 
 

Note: Một lỗ dẫn khí để thổi làm sạch cần có để hoạt động cùng 
với bộ làm sạch sensor. Khí nén không chứa dầu (6 bar) và van 
solenoid hoặc hệ thống làm sạch bằng khí nén HOAB cũng có thể 
sử dụng (tham khảo phần 7.3). 
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Với hệ thống làm sạch bằng khí nén HOAB thì thay thế đầu nối lỗ 
dẫn khí được gắn với khí nén ở mặt dưới của thiết bị bằng đầu 
khớp nối thẳng 6mm (tham khảo hình 2, mục 5) được cấp kèm 
theo đầu đo.  
 

 

 
 

Hình 7 Lắp lỗ dẫn khí nén thổi làm sạch 
 

 
 

Hình 8 Sensor FP360 sc với bộ phận thổi khí làm sạch và chain mount kit 
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3.2.3 Lắp đặt với flow cell 

 
Sensor FP360 sc với flow cell được lắp cho mẫu không có chất rắn 
và các hạt trong dòng chảy và có tốc độ dòng mẫu bị hạn chế. 

 
 
 

 
 

Hình 9 Sensor gắn vào flow cell 
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PHẦN 4 VẬN HÀNH 

4.1 Giao diện sử dụng và sự điều hướng 

 
Sensor có thể sử dụng với controller sc từ sc100 trở đi. Tham khảo 
tài liệu cho controller để biết cách sử dụng phím bấm và thông tin 
điều hướng. 

 

 

4.2 Cài đặt sensor 

 
Khi một sensor được khởi động, số xê-ri của sensor sẽ hiện lên 
như là tên của sensor. Để thay đổi tên sensor thì làm theo các 
bước sau đây: 
 
1. Mở MAIN MENU 

2. Chọn SENSOR SETUP và xác nhận 

3. Chọn sáng sensor tương ứng và xác nhận 

4. Chọn CONFIGURE và xác nhận 

5. Chọn EDIT NAME và xác nhận. 

6. Thay đổi tên và xác nhận để quay lại menu SENSOR 

SETUP. 

Hoàn tất cài đặt cấu hình cho sensor cùng với cách thức trên với 

các tùy chọn mục trong menu như sau: 

SET PARAMETER (thiết lập thông số) 

SELECT UNITS (Chọn đơn vị) 

AVERAGE (Trung bình) 

LOG SETUP (Cài đặt chế độ ghi dữ liệu) 

GAIN VALUE (Giá trị độ dốc) 

 
 

4.3 Cài đặt lấy dữ liệu của sensor   

 
Có cung cấp sẵn 1 data log và 1 event log (ghi sự kiện) cho mỗi sensor. Trong data log, dữ liệu đo đạc 
được lưu lại theo khoảng thời gian thiết lập bởi người sử dụng; even log lưu trữ các sự kiện khác 
nhau xuất hiện trên thiết bị như thay đổi định dạng, các báo động, điều kiện cảnh báo…Cả hai log đều 
có thể xuất ra theo định dạng CSV (tham khảo hướng dẫn sử dụng của controller). 
  

 

 



 

 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng sensor đo dầu trong nước FP360 sc, dịch bởi Hach Việt Nam 

 18 

4.4 Cấu trúc menu  

4.4.1 Sensor status (trạng thái sensor) 

 

SELECT SENSOR (nếu có hơn một sensor kết nối với controller) 

ERROR LIST Dòng báo lỗi sensor có thể là: SENSOR ERROR 

WARNING LIST Dòng cảnh báo sensor có thể là: TEST/MAINT, BULB CHANGE, LAST 
CONFIGUR, TARGET 
VALUE 

 
Note: Tham khảo phần 6 để biết danh sách các báo lỗi và cảnh 
báo cho sensor kèm theo mô tả lỗi/cảnh báo để có biện pháp khắc 
phục. 

 
 

4.4.2 Sensor setup (cài đặt sensor) 

 
SELECT SENSOR (nếu có hơn một sensor kết nối với controller) 

CALIBRATE (hiệu chuẩn) 

   SET OUTMODE  
Trạng thái của tín hiệu ngõ ra trong khi thực hiện hiệu chuẩn và điều 
chỉnh điểm zero cho sensor 

       HOLD  

       ACTIVE  

       SET TRANSFER  

SENSOR MEASURE Hiện tại, giá trị đo lường chưa được sửa chữa 

CONFIGURE  FACTOR: 0.1 đến 100 
OFFSET: -1000 đến +1000  

   FACTOR  

   OFFSET  

   2 POINT  

   3 POINT  

   4 POINT  

   5 POINT  

FACTOR Được hiển thị khi FACTOR được chọn dưới mục CONFIGURE.  
Tham khảo phần 4.5 để có thông tin chi tiết 

OFFSET Được hiển thị khi OFFSET được chọn dưới mục CONFIGURE.  
Tham khảo phần 4.5 để có thông tin chi tiết 

2 POINT Được hiển thị khi 2 POINT được chọn dưới mục CONFIGURE.  
Tham khảo phần 4.5 để có thông tin chi tiết 

3 POINT Được hiển thị khi 3 POINT được chọn dưới mục CONFIGURE.  
Tham khảo phần 4.5 để có thông tin chi tiết 

4 POINT Được hiển thị khi 4 POINT được chọn dưới mục CONFIGURE.  
Tham khảo phần 4.5 để có thông tin chi tiết 

5 POINT Được hiển thị khi 5 POINT được chọn dưới mục CONFIGURE.  
Tham khảo phần 4.5 để có thông tin chi tiết 

SET CAL DEFLT 
Lệnh an toàn, cài đặt lại (FACTOR=1, OFFSET=0) 
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CONFIGURE (cấu hình) 

EDIT NAME 
Tên có thể tối đa 16 kí tự 
DEFAUTL CONFIG: mặc định là số sê-ri của sensor 

SET PARAMETER 
PAH: giá trị đo tương quan với chất chuẩn là PAH 
OIL: giá trị đo được tương quan với chất chuẩn là dầu 
DEFAUTL CONFIG: PAH  

SELECT UNITS 
ppb, ppm, μg/L, mg/L, 
DEFAULT CONFIG: ppb 

AVERAGE 
1 đến 300 s (giây) 
DEFAULT CONFIG: 3 s 

LOG SETUP 
5 s, 30 s, 1 min, 2 min, 3 min, 4 min, 5 min, 6 min, 10 min, 15 min, 30 
min, 
DEFAULT CONFIG: 10 min (phút) 

GAIN VALUE 
Thang đo từ 0 đến 500 ppb: AUTO, 0.01 đến 50, 0.01 đến 500, 
Thang đo từ 0 đến 5000 ppb: AUTO, 0.01 đến 500, 0.01 đến 5000 
DEFAULT CONFIG: AUTO 

SET DEFAULTS Lệnh an toàn, cài đặt lại theo mặc định cho tất cả các tùy chọn ở trên 

DIAG/TEST (chuẩn đoán/kiểm tra) 

PROBE INFO  

SENSOR NAME Tên thiết bị 

EDIT NAME  

SERIAL NUMBER Số sê-ri của thiết bị 

RANGE 0 đến 500 hoặc 0 đến 5000 

MODEL NUMBER Số của sensor 

CODE VERSION Phiên bản phần mềm 

COUNTER  

OPERATING HOURS Đếm thời gian hoạt động 

MAINTENANCE Đếm thời gian ngược theo ngày 

BULB CHANGE Đếm thời gian ngược theo ngày 

TEST/MAINT  

SET OUTMODE Tín hiệu đầu ra của thiết bị trong menu SERVICE 

HOLD  

ACTIVE  

SET TRANSFER  

SIGNALS  

LAMP CURR Cường độ đèn flash 

DIAG/TEST Điểm zero và hệ số góc kiểm tra với chất chuẩn bên ngoài 

READING OFFSET  

CUBE CAL  

 Mật mã hạn chế truy cập cho mục đích sửa chữa 

 
    

4.5 Hiệu chuẩn 

4.5.1 Hiệu chuẩn bởi nhà sản xuất 

 
Điểm zero của đường hiệu chuẩn và hệ số góc được cài đặt sẵn. Việc hiệu chỉnh hồi tố các thiết lập 
cơ bản nói chung là không cần thiết đối với kiểm tra bên ngoài. Làm kiểm tra định kì điểm zero để đảm 
bảo rằng các tạp chất và lỗi được phát hiện (tham khảo phần 4.5.3) 
 
Nếu tín hiệu diểm zero tăng do thành phần của môi trường đo hoặc do điều kiện lắp đặt, bạn có thể bù 
trừ cho sự ảnh hưởng này thông qua việc điều chỉnh giá trị offset. Thực hiện phân tích mẫu tại phòng 
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thí nghiệm để có giá trị so sánh, điều chỉnh. Nếu không có nhiễm bẩn thành phần PAH/dầu trong môi 
trường đo, nhập giá trị đo được từ thiết bị hiển thị trên controller vào như là giá trị offset (tham khảo 
phần 4.5.4.2). 
 
 

4.5.2 Hiệu chuẩn/điều chỉnh 

 
 

Sensor đã được hiệu chuẩn sẵn bởi nhà sản xuất tại các giá trị 
nồng độ khác nhau của chất chuẩn đặc biệt trong nước cực kì tinh 
khiết. Các điều kiện đo lý tưởng này rất hiếm xảy ra trong thực tế. 
Các giá trị đo được hiển thị chỉ nên xem là những chỉ thị cho xu 
hướng biến đổi chất lượng của môi trường đo nếu không có thực 
hiện điều chỉnh theo điều kiện của vị trí đặt thiết bị đo lường. 
 
Nếu bạn cần các giá trị đo chính xác định lượng thì phải thực hiện 
điều chỉnh hệ số góc và cả hiệu chuẩn với nhiều điểm. Cả hai hoạt 
động này đều phải được thực hiện tại chỗ sử dụng dữ liệu phân 
tích có được từ phòng thí nghiệm. Điều kiện tiên quyết cơ bản cho 
các phép đo định lượng là biết chính xác về loại dầu có mặt trong 
môi trường đo và điều kiện đo ổn định, ví dụ như trong nước làm 
mát trong bộ trao đổi nhiệt. Nếu một số loại dầu có mặt với số 
lượng khác nhau, thì thường không thể thực hiện phép đo định 
lượng. 
 
Nếu điều kiện đo đạc thay đổi, bạn phải kiểm tra lại độ chuẩn xác 
của kết quả lần nữa thông qua phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm 
và thực hiện điều chỉnh nếu cần thiết. 
 

 Điều kiện môi trường thay đổi có thể là: 

 Thành phần PAH hoặc dầu thay đổi 

 Sự phân phối thành phần nhiễm bẩn trong nước 

 Nhiệt độ 

 Thành phần các chất có trong môi trường đo 

 Sensor và cửa sổ đo trên sensor  

 
 

 

4.5.2.1 Xác định hệ số và điều chỉnh hệ số góc 
 

Để điều chỉnh hệ số góc (SLOPE) 
 
1. Tại vị trí lắp đặt sensor, lấy mẫu thô và thực hiện phân tích ngay 

thành phần PAH và dầu có trong mẫu. 

2. Ghi chú lại giá trị hiển thị trên màn hình tại thời điểm lấy mẫu 

thô. Đảm bảo đơn vị của giá trị đo hiển thị đúng. Ví dụ: ppm oil 

3. Lặp lại bước 1 và 2 vài lần. 

4. Sử dụng giá trị phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm và giá trị 

đọc trên màn hình tại thời điểm lấy mẫu để tính hệ số. 
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5. Tính giá trị trung bình của các hệ số có được. 

6. Nhập hệ số như là hệ số góc (tham khảo phần 4.5.4.1) 

 

Ví dụ cho dầu động cơ Ví dụ cho naphthalene 

Giá trị lab: 4.0ppm oil 

Giá trị đo hiển thị trên controller tại thời điểm lấy 

mẫu thô: 2.4 ppm oil 

Hệ số tính toán là: 1.67  

Giá trị lab: 420 ppb PAH 

Giá trị đo hiển thị trên controller tại thời điểm lấy 

mẫu thô: 120 ppb PAH 

Hệ số tính toán là: 3.5  

 

Có thể điều chỉnh giá trị hệ số góc nếu các điều kiện sau được đáp 

ứng: 

Nếu mẫu đo là PAH/oil free, giá trị đo được phải là zero 

Các hệ số tính toán từ các giá trị phòng thí nghiệm phải cho phép 

một giá trị trung bình hợp lý để xác định được. 

Nếu những điều kiện này không đáp ứng, thì thực hiện hiệu chuẩn 

cho nhiều điểm. 

 

Note: Nếu cả điểm zero và hệ số góc phải được thay đổi, sử dụng 

hiệu chuẩn 2 điểm (tham khảo phần 4.5.4.3) 

 

4.5.2.2 Hiệu chuẩn nhiều điểm 
 

Trong trường hợp thực hiện hiệu chuẩn nhiều điểm, nhập giá trị lab 
là giá trị mục tiêu và giá trị hiển thị trên controller là giá trị thực tế. 
Đảm bảo tất cả các giá trị được nhập vào có cùng đơn vị, ví dụ oil 
theo ppm (tham khảo phần 4.5.4.3) 

 
 

4.5.3 Kiểm tra điểm zero  

 

 Môi trường: nước tinh khiết 

 Giá trị mục tiêu: < 1ppb. Làm sạch cửa sổ khi có sai lệch 
 
Sử dụng cốc chứa bằng thủy tinh (không được bằng nhựa) đủ lớn 
để có thể thực hiện đo ở khoảng cách 8 đến 10cm từ cửa sổ đo 
đến đáy cốc (ví dụ dùng beaker thủy tinh 1000mL). Đặt một lớp 
đen, không phản quang bên dưới cốc đựng và tắt các đèn nhân 
tạo trong quá trình thực hiện đo lường. 
 
Note: trong không khí, giá trị hiển thị không chính xác bằng zero do 
sự phản xạ của bề mặt cửa sổ. Đây là dấu hiệu bình thường không 
phải dấu hiệu chỉ thị sensor bị lỗi. 
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Note: Luôn dùng nước tinh khiết để kiểm tra. Nước chưng cất và 
nước khử ion không thích hợp để kiểm tra do có chứa hợp chất 
hữu cơ. 
 

 

4.5.4 Điều chỉnh hệ số góc và điểm zero; hiệu chuẩn nhiều điểm 

 

4.5.4.1 Điều chỉnh hệ số góc (FACTOR) 
 

1. Mở MAIN MENU 

2. Chọn SENSOR SETUP và xác nhận 

3. Chọn sensor cần hiệu chuẩn nếu có hơn một sensor được gắn 

vào controller 

4. Chọn CALIBRATE và xác nhận 

5. Nhập giá trị hệ số đã tính vào và xác nhận 

6. Trở lại MAIN MENU hoặc màn hình đo 

 
 

4.5.4.2 Điều chỉnh điểm zero (OFFSET) 
 

1. Mở MAIN MENU 

2. Chọn SENSOR SETUP và xác nhận 

3. Chọn sensor cần hiệu chuẩn nếu có hơn một sensor được gắn 

vào controller 

4. Chọn CALIBRATE và xác nhận 

5. Chọn CONFIGURE và xác nhận 

6. Nhập giá trị offset và xác nhận 

7. Trở lại MAIN MENU hoặc màn hình đo đạc. 

 

4.5.4.3 Hiệu chuẩn nhiều điểm (2 đến 5 điểm chuẩn) 
 

Note: Hiệu chuẩn nhiều điểm có nghĩa là các cặp điểm phải được 
nhập theo đúng thứ tự 

 
1. Mở MAIN MENU 

2. Chọn SENSOR SETUP và xác nhận 

3. Chọn sensor cần hiệu chuẩn nếu có hơn một sensor được gắn 

vào controller 

4. Chọn CALIBRATE và xác nhận 

5. Chọn CONFIGURE và xác nhận 

6. Chọn loại hiệu chuẩn, ví dụ chọn 2 POINT và xác nhận 

7. Chọn 1PAIR và xác nhận 
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8. Điều chỉnh lại giá trị TARGET VALUE và xác nhận 

9. Điều chỉnh lại giá trị ACTUAL VALUE và xác nhận 

10. Lặp lại quy trình cho 2PAIR và xác nhận 

11. Trở lại MAIN MENU hoặc màn hình đo 
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PHẦN 5 BẢO TRÌ 

 
Không bảo trì sửa chữa bên trong sensor 
 
Việc bảo trì đúng cách cửa sổ đo của sensor là bắt buộc để có kết 
quả đo chính xác. Cửa sổ đo cần phải được kiểm tra hằng tháng 
có bị đóng bám cặn để đảm bảo bề mặt cửa sổ là sạch. Tần suất 
kiểm tra tùy thuộc vào môi trường đo. Cũng cần kiểm tra khi giá trị 
đọc cao bất thường và vệ sinh cửa sổ đo khi cần thiết. 
 
NOTICE 

Thành phần riêng lẻ của thiết bị treo (vòng đeo và chain mount 
kit) được làm bằng thép không gỉ và có thể bị ăn mòn. 

 

5.1 Bảo trì định kì 

 

1
Khi thiết bị được hoạt động theo cài đặt của nhà sản xuất và sử dụng đúng cách 

 
Liên hệ bộ phận dịch vụ của nhà sản xuất sau mỗi 2 năm để sắp 
xếp lịch kiểm tra, hiệu chuẩn và thay thế vòng đệm. Đèn chiếu 
cũng cần thay sau 4 năm. 

 
 

5.2 Bảo dưỡng đầu kết nối trên sensor 

 

Đầu nối 8-pin gắn trên sensor được thiết kế để sử dụng liên tục 

dưới nước. Đầu nối được bôi trơn bằng dầu mỡ hiệu suất cao tại 

nhà máy và không cần bất kỳ bảo dưỡng bổ sung mỗi chu kỳ kiểm 

tra cho sensor theo lịch. 

Để duy trì hiệu quả hoạt động của đầu nối: 

 Bảo vệ các thành phần cao su tổng hợp của kết nối tránh nhiệt 

độ cao và bức xạ mặt trời mạnh. Nếu điều này không thể tránh 

được, thì làm ẩm các thành phần cao su tổng hợp bị khô bằng 

nước sạch. Sau đó, nới lỏng đầu nối. 

 Các chân cắm phải luôn luôn được bôi trơn nhẹ. Chỉ áp dụng lớp 

rất mỏng của chất bôi trơn. Chất bôi trơn được đề nghị là 

Loctite 8021 dạng phun hoặc Molykote 44 Medium. Chất bôi 

 Chu kì Công việc thực hiện1 

Kiểm tra bằng mắt Tùy thuộc ứng dụng Kiểm tra nhiễm bẩn và ăn mòn 

Kiểm tra hệ thống 2 năm Kiểm tra đầu cắm và đèn chiếu 

Kiểm tra hiệu chuẩn 2 năm Kiểm tra hiệu chuẩn 
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trơn không được tiếp xúc trực tiếp với cửa sổ đo. 

 Rửa sạch các hạt cát và các chất rắn có trong ổ cắm dây cáp. 

 Nới lỏng kết nối, tháo lớp bảo vệ và rút phích cắm theo chiều 

dọc. 

 Tránh làm cong phích cắm và kéo cáp 

 Không nới lỏng đầu nối khi ở nhiệt độ môi trường xung quanh 

dưới 0°C.  Làm nóng các thành phần cao su tổng hợp một 

cách cẩn thận với nhiệt độ trên 0°C và sau đó nới lỏng đầu nối. 

 Tránh cáp bị xoắn và bị uốn cong. 

 

5.3 Vệ sinh cửa sổ đo 

 
 

CAUTION 

Chất tẩy rửa có thể nguy hại đến sức khỏe. 

Đeo găng bảo vệ và tránh tiếp xúc trực tiếp với môi chất làm 
sạch 
 

NOTICE 

Các chất tẩy rửa khác có thể làm hỏng vật liệu. Việc hư hỏng 
vật liệu do sử dụng chất tẩy rửa không đúng sẽ không được 
bảo hành. 

 
 

1. Rửa sensor với nước sạch cho đến khi loại bỏ các chất bám 
bẩn 
 

2. Sử dụng acetone và miếng vải mềm, sạch (như giấy lau mặt 
kính máy chụp hình) để loại bỏ các chất đóng bám trên bề mặt 
cửa sổ đo một cách cẩn thận. Tránh vật nhọn tiếp xúc lên bề 
mặt cửa sổ đo. 
 

3. Rửa sạch các chất còn sót lại từ chất tẩy rửa bằng nước sạch 
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PHẦN 6 XỬ LÝ SỰ CỐ 

 
 

6.1 Mã báo lỗi 

 
Các báo lỗi sensor có thể hiển thị bởi controller sc: 
 

Lỗi hiển thị Định nghĩa Giải quyết 

SENSOR ERROR Có lỗi phần điện tử Gọi cho bộ phận dịch vụ khách 
hàng của nhà sản xuất 

 
 

6.2 Các cảnh báo 

 
Các cảnh báo sensor có thể hiển thị bởi controller sc: 
 

Cảnh báo hiển thị Định nghĩa Giải quyết 

DIAG/TEST Bộ đếm đã tới hạn Gọi cho Hỗ trợ kỹ thuật hoặc 
cài lại bộ đếm. 

BULB CHANGE Bộ đếm đã tới hạn Gọi cho Hỗ trợ kỹ thuật hoặc 
cài lại bộ đếm. 

LAST CONFIGUR  Việc thay đổi cấu hình không 

được chấp nhận 

Gửi cấu hình lại 

TARGET VALUE Với việc hiệu chuẩn nhiều điểm, 

các giá trị nhập vào không theo 

thứ tự tăng dần 

Nhập lại giá trị hiệu chuẩn theo 
thứ tự tăng dần 

 
 

6.3 Các phần thay thế 

 
 

Bộ phận thay thế Số lượng Thời gian hoạt động 

Đèn phát sáng 1 4 năm 

Vòng O 4 2 năm 
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PHẦN 7 CÁC LINH KIỆN THAY THẾ VÀ PHỤ KIỆN 

 

7.1 Các tùy chọn sensor  

 

 
 

7.2 Linh kiện thay thế 
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7.3 Phụ kiện 
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PHẦN 8 LIÊN HỆ 
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PHẦN 9 GIỚI HẠN BẢO HÀNH  

 

Hach bảo hành các sản phẩm của mình cho người đặt hàng gốc đối với bất cứ sai sót nào liên quan 

đến lỗi vật liệu hoặc trong thời gian 1 năm cho quá trình vận chuyển hàng từ ngày được đóng gói 

chuyển đi trừ được ghi chú trong hướng dẫn sản phẩm.   

Khi hư hỏng được phát hiện trong thời hạn bảo hành, Hach đồng ý, theo chế độ của sản phẩm, sản 
phẩm sẽ được sữa chữa hay thay thế phần bị lỗi hoặc hoàn trả lại tiền mua sau khi trừ các chi phí 
vận chuyển ban đầu và phí giữ hàng. Bất cứ sản phẩm được sữa hay thay thế theo chế độ bảo hành 
đều được bảo hành tiếp phần còn lại ban đầu của sản phẩm theo đúng thời hạn bảo hành quy định.  

Bảo hành không áp dụng cho các sản phẩm có thể được tiêu thụ như thuốc thử hóa chất hoặc 
các thành phần có thể tiêu hao của một sản phẩm nhưng không bị giới hạn, như đèn và ống.  

Liên hệ Hach hoặc đại lý để hỗ trợ bảo hành ban đầu. Các sản phẩm không được trả lại mà không 

có ủy quyền từ Hach.  

Những vấn đề không thuộc phạm vi bảo hành 

• Thiệt hại do thiên tai, do các hoạt động chiến tranh (công khai hay không công khai), khủng bố, 
xung đột xã hội hay hành động thực thi pháp luật của chính quyền.  

• Thiệt hại do sử dụng không đúng, cẩu thả, rủi ro hay ứng dụng hoặc cài đặt không đúng cách  

• Thiệt hại gây ra bởi sữa chữa hay cố gắng sửa máy mà không phải do Hach ủy quyền  

• Bất cứ sản phẩm nào không được sử dụng đúng cách với tài liệu hướng dẫn được Hach cung 
cấp.  

• Chi phí vận chuyển để đưa hàng trở lại  

• Chi phí vận chuyển để giải quyết hoặc chuyển nhanh một chi tiết của sản phẩm cần bảo hành 

• Phí đưa hàng đến vị trí để sữa chữa  
 

Phần bảo hành này bao gồm việc bảo hành cấp tốc duy nhất cho các sản phẩm. Tất cả bảo đảm ngụ 

ý không kể các giới hạn, bảo hành phần cơ và tình trạng cho mục đích riêng đều được từ chối.  

Một số bang trong nước Mĩ không cho phép sự từ bỏ các cam kết ngầm và nếu thực sự nơi của 

khách hàng cũng tương tự thì các giới hạn trên không được áp dụng. Việc bảo hành sẽ theo luật riêng 

và khách hàng cũng có thể có các luật khác nhau ở những bang khác nhau.  

Quy định bảo hành là kết thúc, toàn bộ, hoàn tất và không chấp nhận ngoài các nội dung bảo hành và 

không ai được ủy quyền hay đại diện thay mặt cho Hach để lập ra các quy định bảo hành khác.  

Giới hạn của việc sữa chữa 
 
Việc sữa chữa, thay thế hay hoàn trả tiền mua dựa vào các quy định nêu trên thì loại trừ việc sữa 
chữa vi phạm việc bảo hành này. Trên căn bản của pháp lý hay dưới bất kì điều luật bất kì, trong 
không sự kiện dẫn Hach có trách nhiệm pháp lý cho bất kì hư hỏng ngẫu nhiên hay do hậu quả của 
bất cứ hình thức vi phạm bảo hành hoặc do sơ suất. 
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Phụ lục A THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP MODBUS  

 
 

 

 
 


